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Buổi trao đổi 1: Tìm hiểu các Công cụ 
AFIRM và Nguồn lực
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Sử dụng các Công cụ để Tuân thủ RSL
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• Lựa chọn và hiểu các công cụ và 

nguồn lực 
§ Nêu bật các điểm mạnh và điểm yếu

§ Cơ sở để đối thoại với các nhà cung 

cấp.

• Buổi học này sẽ nêu lên 3 công cụ sử 

dụng ba nguồn lực để cải thiện mức 

độ tuân thủ với danh mục các Chất bị 

hạn chế.



Chủ đề 1: Phiếu Dữ liệu An toàn (SDS)

Phiếu Dữ liệu An toàn –
• Cần là một phần trong bộ tài liệu chuẩn giữa nhà cung 

cấp và đối tác.
• Cung cấp thông tin quan trọng về việc sản xuất và xử lý 

hóa chất an toàn.

Bài tập này sẽ đánh giá hai (2) ví dụ khác nhau về Phiếu Dữ 
liệu An toàn.  
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Chủ đề 1: Phiếu Dữ liệu An toàn (SDS)

• Điều gì là quan trọng mà bạn trong tư cách nhà sản xuất 
cần biết khi xem SDS?

• SDS này có tốt không?  Tại sao có hay Tại sao không?
• Có thiếu thông tin quan trọng nào không?

§ Nếu có, xin hãy giải thích còn thiếu thông tin gì và cần 
bổ sung thêm loại thông tin nào.

• Khi xem xét các ví dụ SDS – hãy nhớ các quy trình của 
riêng bạn để quản lý thông tin này: 

§ SDS được duy trì bằng cách nào?
§ Có được đánh giá thường xuyên để cập nhật không?
§ Thông tin mới được chia sẻ với các bên có liên quan 

không?

RSL của AFIRM 
Hội Thảo Tập Huấn

4



Chủ đề 1: Phiếu Dữ liệu An toàn (SDS)
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Chủ đề 1: Tổng kết về SDS

Các điểm quan trọng:

• Phiếu Dữ liệu An toàn phụ thuộc vào nhà cung cấp hóa 
chất có hiểu biết.  

• Phiếu Dữ liệu An toàn là phần thông tin quan trọng để 
chia sẻ với nhà cung cấp của bạn.  

• Bộ công cụ AFIRM hướng dẫn cách xem Phiếu Dữ liệu An 
toàn để biết những thông tin quan trọng cần được đưa 
vào.
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Chủ đề 2: Các Bảng Thông Tin Hóa Chất 
AFIRM
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Các Bảng Thông tin Hóa chất AFIRM 
• Đã giới thiệu trước đó trong ngày.
• Có 29 bảng thông tin khác nhau 

trên trang web của AFIRM.

Bài tập này cho phép chúng ta đánh 
giá thêm hai Bảng Thông tin Hóa chất 
AFIRM khác.

Hãy xem Bảng Thông tin Hóa chất 
được cung cấp và trả lời các câu hỏi 
trong slide tiếp theo.



Chủ đề 2: Các Bảng Thông Tin Hóa Chất 
AFIRM
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• Đánh giá việc sử dụng hóa chất này trong chuỗi cung 
ứng.  Hóa chất này được sử dụng như thế nào và có thể 
tìm thấy trong loại sản phẩm nào?

• Tại sao hóa chất này bị hạn chế?  Khi nào xảy ra rủi ro 
(trong sản xuất? rủi ro với người tiêu dùng?) Kết thúc 
Vòng đời (khi nào sản phẩm được thải bỏ)?

• Thảo luận về các chất thay thế an toàn hơn trong bảng 
thông tin hóa chất của bạn.  Bạn có thể áp dụng điều này 
như thế nào để cải tiến sản phẩm trong tương lai?



Chủ đề 2: Các Bảng Thông tin Hóa chất 
AFIRM - Tổng kết
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Các điểm quan trọng:

• AFIRM hiện tại có Bảng Thông tin Hóa chất cho 29 hóa 
chất/nhóm hóa chất khác nhau.

• Bảng Thông tin Hóa chất là công cụ có giá trị để:

o hiểu về một hóa chất bị hạn chế, 

o giáo dục cho đối tác về các quan ngại liên quan tới hóa 

chất, và 

o tìm giải pháp với nhà cung cấp của bạn.



Chủ đề 3: Thư viện Giải pháp Phòng ngừa 
cho Vấn đề

• Thư viện Giải pháp Phòng ngừa cho Vấn đề nêu lên 
những vấn đề đã xác định và kế hoạch hành động khắc 
phục.

• Chủ đề thứ 3 sẽ tập trung vào một nội dung trích dẫn từ 
Thư viện.
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Chủ đề 3: Thư viện Giải pháp Phòng ngừa 
cho Vấn đề

Thư viện Giải pháp Phòng ngừa cho Vấn 
đề: Bài học rút ra từ Formaldehyde

o Loại xử lý sản xuất nào có thể dẫn tới không 
tuân thủ quy định về formaldehyde?

o Đâu là một số vấn đề bao quát dẫn tới một số 
trường hợp không tuân thủ này?

o Bạn có thể áp dụng những cách làm nào để 
ngăn ngừa việc không tuân thủ RSL đối với 
formaldehyde dựa trên các bài học này?
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Chủ đề 3: Thư viện Giải pháp Phòng ngừa 
cho Vấn đề - Tổng kết
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Các điểm quan trọng:
• Có thể xảy ra tình trạng không tuân thủ RSL khi có 

khoảng trống giữa việc ghi nhận và triển khai quy trình.  

• Đánh giá vật liệu thô cũng quan trọng như đánh giá và 
kiểm tra quy trình của chính bạn để đảm bảo tuân thủ.

• Thảo luận giữa đại lý và nhà cung cấp có thể xác định các 
khoảng trống chính trong việc sử dụng một số vật liệu. 



Nhận xét Tổng kết
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* Cảm ơn các bạn!



NGHỈ ĂN TRƯA

GIỜ ĂN TRƯA
12:00 – 13:00

Mời các bạn dùng đồ ăn và thức uống. 
Thuyết trình sẽ tiếp tục diễn ra sau đó.
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